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Triết lý của nguồn mở
“Nếu tôi có một quả táo và bạn có một quả táo và chúng ta trao đổi táo cho 
nhau, thì tôi và bạn mỗi người vẫn sẽ có một quả táo. Nhưng nếu tôi có 
một ý tưởng và bạn có một ý tưởng và chúng ta trao đổi các ý tưởng đó cho 
nhau, thì mỗi người chúng ta sẽ có hai ý tưởng”

Bernard Shaw
Hữu hình: quả táo, mảnh đất, ngôi nhà, mỏ dầu, hòn đảo: sẽ cạn kiệt

Vô hình: ý tưởng, phần mềm, dữ liệu, tài nguyên dạng số: sẽ luôn dư thừa
Nguyên lý cộng lực để phát triển chỉ đúng khi có VÔ HÌNH & MỞ!

VÔ HÌNH & ĐÓNG cũng không có giá trị vì không có chia sẻ!
Triết lý của nguồn mở so 
với văn hóa vài ngàn năm 

lịch sử của Việt Nam



  

Khuyến nghị TNGDM 2019 của UNESCO
- 25/11/2019, 193 quốc gia thành viên đã thông qua Khuyến nghị TNGDM 
→ biến TNGDM thành xu thế không thể đảo ngược của thế giới ngày nay!
- 5 lĩnh vực hành động: (1) Xây dựng năng lực; (2) Chính sách hỗ trợ; (3) 

Truy cập tới TNGDM chất lượng; (4) Nuôi dưỡng các mô hình bền vững 
TNGDM; và (5) Hợp tác quốc tế. Các quốc gia báo cáo mỗi 4 năm 1 lần!

Định nghĩa TNGDM - Open Educational Resources (OER)
- TNGDM là các tư liệu dạy, học và nghiên cứu ở bất kỳ định dạng và 

phương tiện nào mà nằm trong phạm vi công cộng (PVCC) hoặc có bản 
quyền đã được phát hành theo một giấy phép mở cho phép những 
người khác không mất chi phí để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy 
chỉnh và phân phối lại. 

- Giấy phép mở tham chiếu tới giấy phép tôn trọng các quyền sở hữu trí 
tuệ của người nắm giữ bản quyền và đưa ra sự cho phép trao cho công 
chúng các quyền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân 
phối lại các tư liệu giáo dục.



  

Cấp phép mở Creative Commons (CC) -1
1. Cấp phép mở và vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan tới TNGDM

- Cấp phép mở CC là hành động của tác giả hoặc bên nắm giữ các quyền bản 
quyền trao quyền trước một cách công khai cho bất kỳ ai để sử dụng tác 
phẩm sáng tạo của họ theo luật bản quyền.

- Cấp phép mở là chế độ “Giữ lại một số quyền” (Some Rights Reserved)!, tương 
phản với chế độ “Giữ lại tất cả các quyền” (All Rights Reserved)!

Định nghĩa TNGDM cho thấy: 
- TNGDM được cấp phép mở là: (1) Có bản quyền!!! (2) Tôn trọng quyền sở hữu trí 

tuệ của người nắm giữ bản quyền!!! (3) Người sử dụng không mất tiền để truy 
cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh, và phân phối lại tài nguyên đó.

- TNGDM nằm trong PVCC là: (1) hết thời hạn bảo hộ của Luật SHTT (Điều 27); và 
(2) Tác giả khước từ các quyền và hiến tặng tác phẩm vào PVCC. Cả 2 trường hợp: 
người sử dụng có quyền tự do không mất tiền để thực hiện 5 hành động trên và 
không cần phải hỏi thêm sự cho phép từ tác giả!!!

- Lưu ý: (1) Ứng dụng và phát triển TNGDM không đồng nghĩa với tất cả là miễn 
phí; và (2) Giảng viên cần được đền bù xứng đáng khi thiết kế/tạo lập TNGDM!



  

Cấp phép mở Creative Commons (CC) -2
2. Hệ thống giấy phép CC với TNGDM

- 4 tùy chọn
- 2 công cụ cho 

PVCC
- 6 giấy phép 

tiêu chuẩn, 
khi sử dụng 

phải thừa 
nhận ghi công 

cho tác giả
- Không phải 
giấy phép CC 
nào cũng phù 
hợp với định 

nghĩa của 
TNGDM!



  

Cấp phép mở Creative Commons (CC) -3



  

Cấp phép mở Creative Commons (CC) -4
3. Số lượng các tác phẩm được cấp phép mở CC hết năm 2022: 2,5 tỷ tác phẩm
4. Các lớp giấy phép CC và việc máy đọc được

Giấy phép CC có 3 lớp: 
- Legal Code: Dành cho các luật sư 
- Human Readable: Con người đọc được 
- Machine Readable: Máy đọc được theo ngôn ngữ 

thể hiện quyền - REL (Right Expression Language) 
→ điều giải thích vì sao tài nguyên được cấp phép 
mở CC để máy hiểu được!



  

Cấp phép mở Creative Commons (CC) -5
5. Công cụ chọn/sinh giấy phép CC và việc thừa nhận ghi công cho tác giả

▼ Chọn giấy phép cho tác phẩm ▼ Sinh giấy phép khi trộn 2 tác phẩm

- http://creativecommons.org/choose/ 
- Hỏi đáp về Creative Commons

Thực hành ghi công với 
nhiều thông tin hơn TASL

http://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/faq/
http://www.openwa.org/attrib-builder/
https://photos.google.com/album/AF1QipPyhHixSUmWBmErBIyQykeetzBmcoLhm8Zc_ypJ/photo/AF1QipNyy0U1h8VWhJG7PsR_l4U49PygFl_w0NQds3XQ


  

Khung năng lực TNGDM cho Giảng viên -1

DOI: 10.5281/zenodo.8378254

KNL TNGDM cho Giảng viên V1.0 dựa vào: 
1. “KNL TNGDM” của IOF, 2016
2. “Hướng dẫn cho người đào tạo TNGDM V1.1: 

KNL TNGDM” của IOF, 2016
3. Chương trình huấn luyện huấn luyện viên khai 

thác TNGDM của InOER, AVU&C, 2017
4. Các thông tin bổ sung, cập nhật & phù hợp
- Toàn bộ tài liệu có 6 chương, với chương 4. KNL 

TNGDM là chính, các chương khác là bổ trợ.
- Giữ lại gần toàn bộ cấu trúc KNL TNGDM của IOF.
- Sửa gần toàn bộ nội dung Hướng dẫn của IOF 

phù hợp với Khuyến nghị TNGDM 2019, UNESCO.
KNL TNGDM cho Giảng viên V1.0 gồm: 

- 15 năng lực được phân bổ trong 5 lĩnh vực: (1) L1. 
Làm quen với TNGDM; (2) L2. Tìm kiếm TNGDM; 
(3) L3. Sử dụng TNGDM; (4) L4. Tạo lập TNGDM; và 
(5) L5. Chia sẻ TNGDM. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378254
https://doi.org/10.5281/zenodo.8378254


  

Khung năng lực TNGDM cho Giảng viên -2
Lĩnh vực năng lực L1 Làm quen với TNGDM 

Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)
L1.1 Phân biệt 
TNGDM với tài 
nguyên khác 

1. Định nghĩa TNGDM theo Khuyến nghị TNGDM 2019 của UNESCO
2. Liệt kê các đặc tính cơ bản của TNGDM 

L1.2 Liệt kê các cột 
mốc lịch sử của 

TNGDM 

1. Mô tả vị trí của giáo dục trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 
của Liên hiệp quốc 
2. Nhận diện các cột mốc lịch sử của TNGDM trên thế giới và ở Việt Nam

L1.3 Cân nhắc vai 
trò cụ thể trong 

phong trào TNGDM
1. Xác định “5R” đặc trưng cho tài nguyên tự do về bản quyền 
2. Xác định đóng góp có thể của bạn cho phong trào TNGDM

- L1.1: Cả 2 nội dung đã 
được trình bày rồi; 

- L1.2: (1) Mục đích của GD 
có trong SDG4: “đảm bảo 
giáo dục bao hàm toàn 
diện và công bằng và 
thúc đẩy các cơ hội học 
tập suốt đời cho tất cả 
mọi người”; Khuyến nghị

  TNGDM được thông qua sẽ giúp hoàn thành các SDG khác như 5, 9, 10, 16, và 17; 
(2) Các cột mốc lịch sử của TNGDM thế giới: 2002, 2007, 2012, 2017, 2019, 2020, 
2021, 2023 và hướng đến 2050; TNGDM ở Việt Nam trước và sau 2015 cho tới 
Quyết định 1117/QĐ-TTg ngày 25/09/2023 & các khóa thực hành khai thác TNGDM

- L1.3: (1) Nguyên tắc 5R; và (2) Đâu sẽ là
  các đóng góp của bạn khi có cơ hội để:
  có được kiến thức; đào sâu kiến thức; & 
  sáng tạo kiến thức chứ không đơn giản
  chỉ là tiếp thu thụ động kiến thức! 

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208699
https://giaoducmo.avnuc.vn/tap-huan/cac-lop-tap-huan-thuc-hanh-khai-thac-tai-nguyen-giao-duc-mo-toi-het-qiii-2023-1032.html


  

Khung năng lực TNGDM cho Giảng viên -3
- L2.1: (1) Gợi ý 4 nguyên tắc 

cơ bản tìm kiếm TNGDM; (2) 
Cơ chế tìm kiếm & công cụ 
tìm kiếm nâng cao, [02]; (3) 
Vài kho TNGDM phù hợp 
cho bạn, VD: [01], [02], [03], 
[04], [05], [06], [07], [08]; (4) 
Tiêu chuẩn/định dạng mở vì 
tính tương hợp.

- L2.2: (1) Các tiêu chí chất lượng khi lựa chọn và tạo 
lập TNGDM, ví dụ: Khung TIPS, phiếu tự đánh giá như 
của BCOER, và ngày nay là FAIR; (2) Các cơ chế thẩm 
định chất lượng TNGDM: loại bỏ trung gian nhờ có 
Internet; đánh giá ngang hàng (mở); phản hồi từ sinh 
viên; Xem chương 3 tài liệu KNL TNGDM để biết (3) 
Xác định vài dữ liệu chính để ghi công đúng cho 
TNGDM (TASL) & (4) Nhận biết giấy phép và biết cách 
xác định một tài nguyên có giấy phép hay không. 

Lĩnh vực năng lực L2. Tìm kiếm TNGDM

Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L2.1 Sử 
dụng công 

cụ tìm 
kiếm để 
tìm ra 

TNGDM

1. Biết vài nguyên tắc cơ bản tìm kiếm TNGDM trên Internet

2. Tìm kiếm TNGDM trên Internet bằng các cơ chế tìm kiếm khác nhau. 
3. Biết các kho TNGDM chính và có khả năng chỉ ra các kho phù hợp nhất cho các 
nhu cầu của bạn 
4. Hiểu vai trò của việc tiêu chuẩn hóa siêu dữ liệu trong tính tương hợp của các 
nguồn TNGDM

L2.2 Lựa 
chọn 

TNGDM 
phù hợp 

1. Biết các tiêu chí chất lượng của TNGDM 

2. Biết các cơ chế thẩm định chất lượng của TNGDM 

3. Xác định vài dữ liệu chính để ghi công đúng cho TNGDM 

4. Nhận biết giấy phép và biết cách xác định một tài nguyên có giấy phép hay không

https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com.vn/advanced_image_search
https://www.oercommons.org/hubs/
https://unevoc.unesco.org/go.php?q=commented+list+of+platforms+and+services&context
https://www.cccoer.org/learn/find-oer/
https://stateof.creativecommons.org/
https://www.europeana.eu/portal/en
https://www.ck12.org/student/
https://phet.colorado.edu/
https://3d.nih.gov/collections/covid-19-response
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_file_formats
https://www.dropbox.com/s/4h62xjr83z1yrv8/TIPS%20Framework_Version%202_0_Low_Vi-01012020.pdf?dl=0
https://opentextbc.ca/adaptopentextbook/wp-content/uploads/sites/144/2016/06/Faculty-Guide-22-Apr-15.pdf
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipPNUhiHg7GT7BKY3oXjYPyccZo40ootZwjERlLi
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/intersections-of-open-educational-resources-and-information-literacy
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipPNUhiHg7GT7BKY3oXjYPyccZo40ootZwjERlLi


  

Khung năng lực TNGDM cho Giảng viên -4
- L3.1: (1) Các điều khoản 

đơn giản về lợi thế của các 
giấy phép CC, ví dụ: 3 lớp 
giấy phép; cho phép trước 
người sử dụng theo Luật 
SHTT (2) Các ngoại lệ: sử 
dụng cá nhân, giáo dục; (3) 
Nêu 4 tùy chọn cơ bản của 
CC và giải thích ý nghĩa; (4) 

  Lý do chống đối CC: Muốn duy trì sự độc quyền thu phí APC, đặc biệt là các nhà 
xuất bản. CC giúp giữ lại một số quyền (Some Rights Reserved), tương tự với chiến 
lược ‘Giữ lại các quyền’ như của Liên minh S (cOAlition S) với Kế hoạch S (Plan S).

- L3.2: (1) Sử dụng tài nguyên được cấp phép mở CC, bạn PHẢI thừa nhận ghi công 
đúng, tối thiểu theo TASL và lưu ý, với TNGDM, các biện pháp kỹ thuật Quản lý các 
Quyền Số - DRM (Digital Right Management) là bất hợp pháp; (2) Thể hiện sự hiểu 
biết về áp dụng cấp phép mở CC, ví dụ, thông qua Hỏi - Đáp về CC. 

Lĩnh vực năng lực L3 Sử dụng TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L3.1 Phân biệt các dạng 
giấy phép Creative 

Commons khác nhau 

1. Đưa ra các điều khoản đơn giản những lợi thế so sánh được mà các 
giấy phép Creative Commons cung cấp
2. Hiểu các ngoại lệ đối với luật sở hữu trí tuệ và nêu ít nhất 2 trong số 
chúng áp dụng được trong giảng dạy 
3. Xác định 4 tùy chọn cơ bản đối với các giấy phép Creative 
Commons, biết tên viết tắt và giải thích ý nghĩa  của chúng
4. Xác định ít nhất một trong các lý do những người chống đối hệ 
thống cấp phép nêu 

L3.2 Tôn trọng các điều 
khoản của giấy phép 
Creative Commons

1. Sử dụng tài nguyên được cấp phép mở Creative Commons
2. Thể hiện sự hiểu biết khi áp dụng hệ thống cấp phép mở Creative 
Commons 

https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/
https://creativecommons.org/faq/


  

Khung năng lực TNGDM cho Giảng viên -5
- L4.1: (1) Các giảng viên 

biết tự tạo lập TNGDM từ 
đầu hoặc kết hợp TNGDM 
do người khác tạo ra; (2) 
Vài cân nhắc khi thiết kế tài 
nguyên để sử dụng lại: (a) 
Phù hợp về giáo dục và văn 
hóa và đối tượng học, 
phương pháp dạy càng 
phổ cập càng tốt; (b) Có 
chất lượng về kỹ thuật, 
trung lập về công nghệ, 
tránh Vendor Lock-in và 
Open Washing / Wrapping

  bằng việc ưu tiên chọn các công cụ để sử dụng trong các công việc tạo lập/sửa 
đổi/tùy chỉnh/kết hợp là các phần mềm nguồn mở, kể cả cho mục đích sử dụng cá 
nhân cũng như cho nhiều người sử dụng cùng một lúc. Các ví dụ: ĐH Empire Bang 
New York, Thư viện ĐH Texas, Chương trình của InOER; (c) theo chuẩn, như FAIR.

Lĩnh vực năng lực L4 Tạo lập TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)

L4.1 Thiết 
kế 

TNGDM

1. Tạo lập nội dung gốc ban đầu hoặc sử dụng lại được mà có thể kết hợp thành một 
tác phẩm có thể được cấp phép mở để trở thành TNGDM
2. Biết các thực hành đúng để thiết kế các tài nguyên có tính tới các khía cạnh giáo 
dục và văn hóa của tài nguyên đó, chất lượng kỹ thuật và công thái học của nó cũng 
như các khái niệm cơ bản để đảm bảo khả năng tiếp cận & khám phá của nó.

L4.2 Sửa 
đổi 

TNGDM

1. Có khả năng xác định và phân biệt TNGDM có thể sửa đổi ở định dạng mở (đặc biệt 
bằng việc đảm bảo định dạng thiết kế gốc ban đầu là sẵn sàng)
2. Biết các lựa chọn khác nhau để tùy chỉnh TNGDM (dịch thuật, âm thanh, minh 
họa, khả năng tiếp cận, ngữ cảnh hóa...)

L4.3 Kết 
hợp 

TNGDM

1. Biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau có tính tới đặc điểm các giấy 
phép và tiềm năng phổ biến của chúng.
2. Biết cách tạo lập TNGDM gồm các TNGDM khác nhau và nội dung không mở trong 
các ràng buộc có liên quan đến dạng tác phẩm kết hợp này và chỉ định các quyền có 
liên quan tới nội dung riêng rẽ. 

L4.4 Cùng 
tạo lập 
TNGDM

1. Phân biệt các chế độ tạo lập khác nhau để sử dụng chúng cho việc tạo lập TNGDM
2. Xác định những người đóng góp có liên quan trong tạo lập TNGDM bằng việc thiết 
lập và nêu rõ các mức độ đóng góp và sở hữu trí tuệ của từng trong số họ. 

https://www.dropbox.com/s/n9j5u1qoqmxne7t/Marking-Open-and-Affordable-Courses-Best-Practices-and-Case-Studies-1596578301_Vi_24092020.pdf?dl=0
https://subjectguides.sunyempire.edu/OER/oerauthoringtools
https://guides.lib.utexas.edu/OER/tools
https://giaoducmo.avnuc.vn/tap-huan/chuan-bi-phong-may-tinh-va-cai-dat-phan-mem-cho-khoa-thuc-hanh-khai-thac-tai-nguyen-giao-duc-mo-oer-open-educational-resources-cap-nhat-thang-01-2023-850.html
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipPNUhiHg7GT7BKY3oXjYPyccZo40ootZwjERlLi


  

Khung năng lực TNGDM cho Giảng viên -6
- L4.2: (1) Biết xác định và phân biệt TNGDM có thể sửa đổi/tùy chỉnh (Editable) được: 

“TNGDM nên sử dụng một định dạng mở không có bằng sáng chế để có thể đọc 
được và soạn thảo được bằng phần mềm nguồn mở.” Xem: các định dạng tệp mở. 
Sau Covid-19, các ứng dụng Họp qua mạng nổi lên, cả nguồn đóng lẫn nguồn mở; 
(2) Biết các lựa chọn khác nhau để tùy chỉnh TNGDM → Cần các công cụ, cả để sử 
dụng cá nhân và nhóm - Xem năng lực L4.1; Google Translate để dịch; Công cụ 
‘Nhập liệu bằng giọng nói’ trong Google Docs và SpeechNote (trên Chrome). 

- L4.3: (1) Tạo lập TNGDM từ các TNGDM các dạng khác nhau (văn bản, hình ảnh, âm 
thanh, video) và sử dụng kiến thức về tính không tương thích của các giấy phép CC; 
(2) Tạo lập TNGDM từ TNGDM + tài nguyên đóng - Chỉ định các quyền riêng rẽ!

- L4.4: (1) Phân biệt các chế độ tạo lập khác nhau: (a) Tương hỗ (mutualization) để 
tạo bộ sưu tập lớn hơn; (b) Hợp tác (cooperative work) với mỗi người chịu trách 
nhiệm cho phần việc của mình; (3) Cộng tác (collaborative work) - cộng tác làm việc 
từ đầu đến cuối, không có phân bổ nhiệm vụ thành các nhiệm vụ con; (2) Xác định 
những người đóng góp liên quan: (a) Tác phẩm cộng tác (collaborative work): các 
đồng tác giả nên quyết định giấy phép mở trước khi bắt đầu; (b) Tác phẩm tập thể 
(Collective works): cần 2 điều kiện: (b1) có người/tổ chức giám sát; và (b2) tác phẩm 
không thể phân biệt được đóng góp của từng người.  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_file_formats
https://speechnotes.co/


  

Khung năng lực TNGDM cho Giảng viên -7
- L5.1: (1) Chọn giấy phép CC 

phù hợp cho TNGDM - Là 
tác giả, bạn có quyền chọn 
bất kỳ giấy phép nào bạn 
muốn gắn cho TNGDM bạn 
tạo ra, với lưu ý: không 
phải bất kỳ giấy phép CC 
nào cũng phù hợp với định 
nghĩa của TNGDM; Không 
dùng các giấy phép CC cho 
phần mềm; Nghĩ kỹ khi 
chọn giấy phép CC với 
mệnh đề NC cho TNGDM; 

  (2) Các giấy phép CC không tương thích với nhau thì không kết hợp được với nhau. 
- L5.2: (1) Gắn giấy phép CC cho tài nguyên: http://creativecommons.org/choose/; và 

(2) Thực hành thừa nhận ghi công tác giả theo yêu cầu/ý muốn của tác giả (TASL) cả 
cho bạn và cho người khác. 

Lĩnh vực năng lực L5 Chia sẻ TNGDM
Năng lực Nội dung (Kiến thức và/hoặc kỹ năng)
L5.1 Chọn 
giấy phép 

cho TNGDM
1. Chọn giấy phép phù hợp cho TNGDM của bạn 
2. Nhận biết các giấy phép nào là ít phù hợp để sử dụng lại khi vài trong số chúng 
được kết hợp với nhau

L5.2 Gắn 
giấy phép 

cho TNGDM
1. Gắn một giấy phép Creative Commons cho một tài nguyên 
2. Thể hiện các thực hành tốt nhất thừa nhận ghi công tác giả, cho cả các tác giả 
của TNGDM và các sáng tạo của riêng bạn

L5.3 Xuất 
bản TNGDM

1. Sử dụng TNGDM với siêu dữ liệu và giấy phép của nó để đảm bảo tính khả dụng 

2. Làm cho tài nguyên của bạn sẵn sàng theo mọi cách có thể
3. Xác định các kho TNGDM chính ở đó những người tạo lập TNGDM có thể xuất 
bản các sáng tạo của họ

L5.4 Quảng 
bá TNGDM

1. Hiểu vòng đời của tài nguyên 
2. Sử dụng các mạng xã hội để quảng bá TNGDM
3. Xác định các cộng đồng thực hành để khám phá và phân tích việc sử dụng 
TNGDM

http://creativecommons.org/choose/


  

Khung năng lực TNGDM cho Giảng viên -8
- L5.3: (1) Sử dụng TNGDM với siêu dữ liệu và giấy phép của nó để đảm bảo tính khả 

dụng: Tuân theo FAIR hoặc tối thiểu là 9 thực hành tốt nhất và 9 trường thông tin cơ 
bản mà siêu dữ liệu của một tài nguyên cần có theo IOF gợi ý; (2) Làm cho TNGDM 
bạn tạo ra sẵn sàng theo mọi cách có thể: chia sẻ trên và quan Internet, thường 
thông qua các phương tiện xã hội và các công cụ giao tiếp truyền thông Internet; 
(3) Xác định các kho chính để xuất bản TNGDM bạn tạo ra. Ngày càng nhiều kho 
như vậy, đặc biệt các kho được UNESCO và/hoặc NASA gợi ý cho Khoa học Mở. 

- L5.4: (1) Hiểu vòng đời tài nguyên: TNGDM có vòng đời khác so với các tài nguyên 
khác vì nó, ví dụ, có thể được kết hợp toàn bộ hoặc một phần vào TNGDM khác; (2) 
Sử dụng các mạng xã hội để quảng bá TNGDM: rất tốt; (3) Xác định các cộng đồng 
thực hành để khám phá và phân tích việc sử dụng TNGDM: Hãy tham gia vào các 
cộng đồng này, chúng thường có ở 2 chủng loại: (a) chính quy với các giảng viên 
hay hội/hiệp hội; (b) phi chính quy nổi lên tự phát trên mạng xã hội. 

https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipPNUhiHg7GT7BKY3oXjYPyccZo40ootZwjERlLi
https://giaoducmo.avnuc.vn/khoa-hoc-mo/huong-dan-lo-trinh-khoa-hoc-mo-cho-ban-888.html
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNI9Mls6SZclQw3kZe7ca5O7gwTC8WYCR5MXLZU
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNfVOCskVHLTzYiBMDpdf_K7unAUxuRMojZEU-J


  

Các mô hình bền vững TNGDM
- Ứng dụng và phát triển TNGDM không đồng nghĩa là hoàn toàn không mất chi phí! 

nhất là khi các giảng viên phải bỏ công sức, thời gian và tiền bạc để tạo lập TNGDM!
- Các mô hình doanh thu của TNGDM lấy cảm hứng từ các mô hình doanh thu của 

phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM): không bán sản phẩm của chung cộng đồng, 
mà bán các dịch vụ xung quanh các sản phẩm của chung cộng đồng. 

- Có nhiều mô hình doanh thu của PMTDNM, 4 trong số đó được khuyến nghị gồm: 
(1) Hỗ trợ và các dịch vụ; (2) Quan hệ đối tác quảng cáo; (3) Trả tiền cho các tính 
năng bổ sung; và (4) Phần mềm như một dịch vụ - SaaS (Software as a Service). 

- Cũng có nhiều mô hình doanh thu cho TNGDM, tài nguyên được cấp phép mở, điển 
hình như của OERu và các mô hình doanh thu trong ‘Làm bằng Creative Commons’, 
gồm 9 mô hình doanh thu dựa vào thị trường và 3 mô hình dựa vào sự có đi có lại!

- Điển hình về giáo dục đào tạo: Lumen Learning, công ty vì lợi nhuận, các khóa học 
được tạo nên từ các TNGDM mang giấy phép CC BY 4.0 → Phá bỏ định kiến rằng 
TNGDM là các tài nguyên đứng riêng rẽ, không tạo thành các khóa học đầy đủ, nhất 
là các khóa học trực tuyến mở đại chúng - MOOC (Massive Open Online Courses).  

- Nhiều tài liệu nghiên cứu về các mô hình bền vững TNGDM: [01], [02], [03], [04], 
đưa ra 10 mô hình bền vững TNGDM và gợi ý các cơ sở kết hợp các mô hình đó, nổi 
bật là 2 mô hình: (1) Thông qua cấp vốn nội bộ; và (2) Thông qua việc cấp vốn công. 

https://www.dropbox.com/s/0vs8e8zhvhpgx95/fta-m5-economic_models-Vi--26012015.pdf?dl=0
https://opensource.com/article/17/12/open-source-business-models
https://www.dropbox.com/s/rsweet9lr2j50i5/244365e-Vi-20072016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6n50my7owufi6w/Made%20with%20Creative%20Commons_Vi-10022020.pdf?dl=0
https://lumenlearning.com/courses/
https://lumenlearning.com/courses/accounting-for-managers/
https://oercommons.org/browse?f.material_types=full-course
https://giaoducmo.avnuc.vn/giao-duc/cac-mo-hinh-ben-vung-tai-nguyen-giao-duc-mo-tngdm-tong-hop-1081.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/giao-duc/cac-mo-hinh-ben-vung-1082.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/giao-duc/cac-mo-hinh-kinh-doanh-ben-vung-tai-nguyen-giao-duc-mo-oer-1079.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/su-tien-hoa-cua-cac-mo-hinh-ben-vung-cho-tai-nguyen-giao-duc-mo-hieu-thau-tu-tu-lieu-va-cac-chuyen-gia-ban-dich-sang-tieng-viet-1078.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/tai-nguyen-giao-duc-mo-cac-khai-niem-co-ban-cac-thach-thuc-va-cac-mo-hinh-kinh-doanh-ban-dich-sang-tieng-viet-1077.html


  

Hướng đến Giáo dục Mở và Khoa học Mở
- Mở mặc định: Tương lai của giáo dục và học thuật: (1) Truy cập Mở là mặc định; (2) 

Khoa học Mở là mặc định; (3) TNGDM là mặc định; (4) Sư phạm Mở là mặc định!
- Vì đại dịch COVID-19: “Chúng ta không thể quay lại thế giới như nó từng trước đó!”
- Không chỉ chuyển đổi số, mà còn chuyển sang Giáo dục Mở, với TNGDM là nền tảng! 

với sự hỗ trợ từ các Khung năng lực Số cho: cơ sở giáo dục, nhà giáo dục, công dân!
- Quyết định 1117/QĐ-TTg ngày 25/09/2023 tạo thuận lợi cho Giáo dục Mở/TNGDM!
- Để chuyển đổi số thành công: Giáo dục Số cần song hành với Giáo dục Mở!
- Không chỉ số, mà còn chuyển sang Khoa học Mở!
- 23/11/2021, 193 quốc gia thành viên đã thông qua 

Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO → Khoa học Mở 
(KHM) thành xu thế không thể đảo ngược của thế giới!

- “Thúc đẩy sử dụng TNGDM như được định nghĩa trong 
Khuyến nghị TNGDM của UNESCO năm 2019, như là 
công cụ cho việc xây dựng khả năng của khoa học mở”.

- Kiến thức Khoa học Mở (KTKHM) là 1 trong 4 trụ cột của 
KHM; TNGDM là 1 trong 5 thành phần của KTKHM → 
Khả năng xây dựng KNL KTKHM từ KNL TNGDM.

- Các kỹ năng KHM cốt lõi được NASA gợi ý. 

https://www.dropbox.com/s/q3bmrh9wjgntjes/Open_Vi-01052019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3mko7h0x20g7q3w/373717eng_Vi-08032022.pdf?dl=0
https://sparcopen.org/open-education/
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/digcomp-2-2-khung-nang-luc-so-cho-cong-dan-voi-cac-vi-du-moi-ve-kien-thuc-ky-nang-va-thai-do-ec-xuat-ban-nam-2022-713.html
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipN3F5vEnlB7iCAwLpVvS_AJVUdz55qfaoDaTmyD
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNTjShyvHK1hyQwfywMVrLRsvfRmAdk0T-kkVPD
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipNZtY45BY8CAzK_l-2Wv1-Ue8Rz6L_OCkMAOsTH
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208699
https://giaoducmo.avnuc.vn/khoa-hoc-mo/huong-dan-lo-trinh-khoa-hoc-mo-cho-ban-888.html
https://photos.google.com/album/AF1QipNnTEKmK3Bu5tyxFngI93SvNfrGxfjTKA6OdUwd/photo/AF1QipPEn190p1f-mshdeJwRLeFa6SDdx4vN3pcwPSDj


  

Thực hành khai thác TNGDM -1
1. Cấp phép Mở và gợi ý thừa nhận ghi công cho tác giả bằng công cụ chọn giấy phép.
2. Thực hành các kỹ năng tìm kiếm, sử dụng, tạo lập, chia sẻ TNGDM thông qua việc 

thực hiện Lược đồ ‘Tạo video Truy cập Mở sạch bản quyền’. 

Tìm kiếm các 
PMTDNM bằng việc 

sử dụng cụm từ 
Linux Equivalent

Lược đồ:
Tạo video Truy cập Mở sạch bản quyền!

Hiện đang có rất 
nhiều hệ điều hành 

GNU/Linux

Các PMTDNM tạo 
nên hệ thống 

không có rào cản 
về tài chính, pháp 

lý & kỹ thuật! - Đáp 
ứng các yêu cầu 

của Giáo dục Mở!

https://chooser-beta.creativecommons.org/
https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Linux+Equivalent&ie=utf-8&oe=utf-8
https://vnfoss.blogspot.com/2017/12/sang-kien-tao-video-truy-cap-mo-buoc.html
https://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity


  

Thực hành khai thác TNGDM -2

Nguyên tắc: (1) Tiếng Anh/Tiếng Việt; (2) Kiểm tra giấy phép CC của tài liệu; (3) Chỉ tải về tài liệu được cấp 
phép CC! (4) Mở tài khoản để tải về/tải lên.

1. Hình ảnh: CC Search_BrE; Google Images (gốc); Noun Project (gốc); FlickrCC; Europeana;
2. Video: YouTube (tiếng Việt); Vimeo (Vimeo Creative Commons) - tài khoản!
3. Âm thanh: YouTube; MUSOPEN - bản nhạc và bài nhạc (gốc); ccMixter (gốc); 
4. Văn bản: sách_giáo khoa, tạp chí, khóa học: OpenStax (gốc, người dùng); Libretexts;  

Open Textbook Library; BCcampus; EdtechBooks; GDL; DOAB (gốc); DOAJ (gốc); ROAR;  Lumen_
Learning_Courses; Unpaywall với Peerj, SciPost, MedrXiv, Biorxiv, ResearchGate,  
Research Preprints Server List

Phần cứng (nguồn) mở: NIH 3D Print Exchange; Makerbot Thingiverse; OSMS; SparkFun;  Arduino_
ToS(5-6); Open-Source Hardware; Open-source hardware projects;

5. Dữ liệu mở: Zenodo (gốc), OpenAIRE (gốc), EU OD Portal; URI & 5stars; URI docs.
Chỉ dẫn khai thác các tài nguyên được cấp phép mở trên wikihow.vn

https://search.creativecommons.org/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cc-search-extension/?src=search
https://www.wikihow.vn/T%C3%ACm-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F-b%E1%BA%B1ng-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-c%E1%BB%A7a-Google-Images
https://images.google.com/
https://www.wikihow.vn/T%C3%ACm-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-bi%E1%BB%83u-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F-b%E1%BA%B1ng-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm-c%E1%BB%A7a-Noun-Project
https://thenounproject.com/
http://www.flickr.com/creativecommons
https://www.europeana.eu/portal/en#
https://www.youtube.com/
https://www.wikihow.vn/T%C3%ACm-video-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F-tr%C3%AAn-Vimeo
https://vimeo.com/creativecommons
https://www.youtube.com/
https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A3i-b%E1%BA%A3n-nh%E1%BA%A1c-v%E1%BB%81-t%E1%BB%AB-MUSOPEN
https://www.wikihow.vn/Ch%E1%BB%8Dn,-l%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-t%C3%ACm-nh%E1%BA%A1c-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F--tr%C3%AAn-MUSOPEN
https://musopen.org/
https://www.wikihow.vn/Kh%C3%A1m-ph%C3%A1-trang-nh%E1%BA%A1c-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F-ccMixter
http://dig.ccmixter.org/
https://www.wikihow.vn/T%C3%ACm-s%C3%A1ch-gi%C3%A1o-khoa-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F-tr%C3%AAn-OpenStax
https://openstax.org/
https://openstax.org/adopters
https://libretexts.org/
https://open.umn.edu/opentextbooks/
https://open.bccampus.ca/browse-our-collection/find-open-textbooks/
https://edtechbooks.org/
https://www.digitallibrary.io/
https://www.wikihow.vn/Duy%E1%BB%87t-v%C3%A0-t%C3%ACm-s%C3%A1ch-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F-tr%C3%AAn-DOAB
https://www.doabooks.org/doab
https://www.wikihow.vn/Duy%E1%BB%87t,-t%C3%ACm-t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-v%C3%A0-b%C3%A0i-b%C3%A1o-truy-c%E1%BA%ADp-m%E1%BB%9F-tr%C3%AAn-trang-DOAJ
https://doaj.org/
http://roar.eprints.org/view/geoname/
https://lumenlearning.com/
https://lumenlearning.com/policies/terms-of-service/
https://lumenlearning.com/courses/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/unpaywall/
https://peerj.com/preprints/
https://scipost.org/
https://www.medrxiv.org/
https://www.biorxiv.org/
https://www.researchgate.net/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17RgfuQcGJHKSsSJwZZn0oiXAnimZu2sZsWp8Z6ZaYYo/edit#gid=0
https://3dprint.nih.gov/
https://www.thingiverse.com/
https://opensourcemedicalsupplies.org/
https://www.sparkfun.com/
https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/en/Main/TermsOfService
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_hardware
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-source_hardware_projects#Medical_devices
https://www.wikihow.vn/Khai-th%C3%A1c-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-tr%C3%AAn-Zenodo
https://zenodo.org/
https://www.wikihow.vn/Khai-th%C3%A1c-t%C3%A0i-nguy%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F-tr%C3%AAn-trang-OpenAire
https://www.openaire.eu/
https://data.europa.eu/euodp/en/home
https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
https://5stardata.info/en/
https://www.dropbox.com/s/zqycgyxrccbvnbw/Talk_On_Data.pdf?dl=0
https://www.wikihow.vn/Li%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-c%C3%A1c-n%E1%BB%99i-dung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F,-truy-c%E1%BA%ADp-m%E1%BB%9F-tr%C3%AAn-wikiHow.vn


  

Thực hành khai thác TNGDM -3
1. Văn bản: 

- LibreOffice: (soạn thảo văn bản) + Writer2ePub (làm sách điện tử)
- wikihow.vn (tạo & sửa văn bản trực tiếp trong ứng dụng trên Internet)

2. Hình ảnh: 
- ScreenShot (chụp màn hình) 
- GIMP (soạn thảo ảnh)

3. Âm thanh: Audacity (soạn thảo âm thanh)
4. Video: 

- Kazam & Vokoscreen: Ghi lại màn hình
- OpenShot: (soạn thảo video)

https://www.libreoffice.org/
https://writer2epub.it/en/
https://www.wikihow.vn/
https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME_Screenshot
https://www.gimp.org/
https://www.audacityteam.org/
https://launchpad.net/kazam
https://linuxecke.volkoh.de/vokoscreen/vokoscreen.html
https://www.openshot.org/


  

Thực hành khai thác TNGDM -4

Với hệ thống các trang wikiHow, bạn có thể:
1. Tìm kiếm và sử dụng các TNGDM (16 ngôn ngữ) 
2. Tạo lập, tùy biến và sửa đổi các TNGDM (nếu bạn có quyền) 
Lưu ý: Bạn cần được huấn luyện để viết được bài trên wikihow.vn!

Từ wikihow.com tiếng Anh → bản địa hóa sang tiếng Việt cho wikihow.vn

Bản địa hóa TNGDM tiếng nước ngoài

https://www.wikihow.com/
https://www.wikihow.com/Use-Padlet
https://www.wikihow.vn/S%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-Padlet
https://www.wikihow.vn/


  

Tài liệu tham khảo về thực hành khai thác TNGDM
[1] Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikiHow.vn
[2] Học soạn thảo âm thanh với Audacity trên wikiHow.vn 
[3] Ghi hình bằng Kazam trong GNU/Linux Ubuntu
[4] Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn 
[5] Tạo tài khoản trên Vimeo 
[6] Tải video lên Vimeo 
[7] Bộ chọn giấy phép mở Creative Commons 
[8] Video bổ trợ cho việc cấp phép Creative Commons và ghi công tác giả
[9] Trình giúp cấp phép và ghi công mở của dự án Open Washington 
[10] Viết bài trên wikiHow.vn 
[11] Tạo video truy cập mở 

https://www.wikihow.vn/H%E1%BB%8Dc-so%E1%BA%A1n-th%E1%BA%A3o-video-b%E1%BA%B1ng-OpenShot-tr%C3%AAn-wikihow.vn
https://www.wikihow.vn/H%E1%BB%8Dc-so%E1%BA%A1n-th%E1%BA%A3o-%C3%A2m-thanh-v%E1%BB%9Bi-Audacity-tr%C3%AAn-wikihow.vn
https://www.wikihow.vn/Ghi-h%C3%ACnh-b%E1%BA%B1ng-Kazam-trong-GNU/Linux-Ubuntu
https://www.wikihow.vn/Li%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-c%C3%A1c-n%E1%BB%99i-dung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-ph%C3%A9p-m%E1%BB%9F,-truy-c%E1%BA%ADp-m%E1%BB%9F-tr%C3%AAn-wikiHow.vn
https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A1o-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-tr%C3%AAn-Vimeo
https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A3i-video-l%C3%AAn-Vimeo
https://creativecommons.org/choose/
http://letrungnghia.mangvn.org/uploads/letrungnghia/elearning/CC-Licensing-And-Attributing-Video/CC-Licensing-And-Attributing.html
http://www.openwa.org/attrib-builder/
https://www.wikihow.vn/Vi%E1%BA%BFt-b%C3%A0i-tr%C3%AAn-wikihow.vn
https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A1o-video-truy-c%E1%BA%ADp-m%E1%BB%9F


  

http://avnuc.vn/ 

https://giaoducmo.avnuc.vn/https://inoer.vn/ 

CẢM ƠN!

HỎI & ĐÁP

LÊ TRUNG NGHĨA
VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ,
HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VIỆT NAM

ORCID iD: https://orcid.org/0009-0007-7683-7703
Email: letrungnghia.foss@gmail.com; nghialt@inoer.vn
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